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TT MÃ ĐỊNH DANH HỌ VÀ TÊN HS Ghi chú 

1 4854511183 HUỲNH NGỌC BẢO  AN  

2 4854511186 THÁI VÕ QUỐC  BẢO  

3 4854511187 TRẦN VĂN NGUYÊN  BẢO  

4 4847182291 MÃ PHƯỚC THIÊN  BẢO  

5 4804489800 NGÔ VĂN  CÔNG  

6 4854511189 ĐẶNG HỮU  DANH  

7 4854511193 NGUYỄN THỊ THU  DUNG  

8 4854511192 NGUYỄN TIẾN  DŨNG  

9 4854511194 HOÀNG THỊ NGỌC  HÂN  

10 4854511195 LÊ VIẾT GIA  HÂN  

11 4805099797 PHẠM GIA  HÂN  

12 4854511198 TÔN NGỌC  HÂN  

13 4804489846 TRẦN MINH  HIẾU  

14 4854511200 LÊ QUỐC  HƯNG  

15 4804489850 NGUYỄN ĐỨC  KIÊN  

16 4854511201 NGUYỄN ANH  KHOA  

17 4804489851 NGÔ PHƯƠNG NHẬT  LINH  

18 4854511204 ĐẶNG NGỌC BẢO  LONG  

19 4854511205 TRẦN NGUYỄN THẢO  LY  

20 4854511207 TRÀ TRÍ  MINH  

21 4854511208 VĂN TIẾN  MINH  

22 4854511209 BÙI THẢO  MY  

23 4854511210 NGUYỄN NGỌC KIỀU  MY  

24 4854511211 BÙI KHÁNH  NGÂN  

25 4854511212 NGUYỄN THỊ KIM  NGÂN  

26 4854511213 PHẠM HƯNG  NGUYÊN  

27 4804489862 TRƯƠNG NGUYỄN NGỌC  NHI  

28 4854511216 VÕ NGUYỄN NGỌC  OANH  

29 4854511218 NGUYỄN HOÀN  PHÚC  

30 4804489876 NGUYỄN THỊ NGỌC  TIÊN  

31 4813229824 NGUYỄN PHƯỚC NGỌC  TOÀN  

32 4804489869 NGUYỄN THỊ THANH  THANH  

33 4854511222 NGUYỄN THỊ HOÀNG  THƯ  

34 4854511224 HUỲNH NGỌC BẢO  TRÂM  

35 4854511227 PHAN CHÍ  TRỌNG  

36 4812098306 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO  UYÊN  

37 4854511232 DƯƠNG HẢI  VÂN  

38 4804489880 BÙI PHAN BÁ  VŨ  
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